
STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
Đơn vị 

tính

Số 

lƣợng 

1
Băng keo chỉ thị 

nhiệt

* Chất liệu là giấy chịu nhiệt, hiển thị nhiệt độ theo từng thang 

màu khác nhau. Mặt trên có các vạch mực in thay đổi màu sắc 

khi tiếp xúc với nhiệt độ và hơi nước trong một khoảng thời gian 

nhất định

* Bề rộng ≥25mm, chiều dài của cuộn ≥ 50m

Cuộn 40

2
Canuyn  đặt nội khí 

quản các số

Chất liệu nhựa; Ống thông đường thở được làm từ nhựa cứng 

PE, không có độc tố, và không gây kích ứng. Các số. Bì 01 cái
Cái 12

3

Chỉ phẫu thuật 

không tan tổng hợp 

đơn sợi

Nylon/Polyamide số 1, dài 75cm, kim tam giác dài 40mm, 3/8C. Tép 100

4 Hộp bông cồn Inox
- Hộp có nắp bằng inox, dùng trong y tế: Ø7,5 cm - 8cm 

- Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế
Hộp 30

5 Hộp chữ nhật 

- Hộp có nắp bằng inox, dùng trong y tế. Kích thước:  (20cm x 

10cm x 5cm) (± 2 cm)  

- Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế.

Hộp 20

6 Hộp hấp tròn Inox

- Hộp bằng inox, dùng trong y tế: Ø200 mm - Cao 130 (mm) (± 

20 mm)  

- Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế

Hộp 10

7 Khay inox hạt đậu

- Chất liệu inox

- Khay inox hạt đậu trung, dung tích 400ml kích thước (19cm x 

9cm x 4cm) (± 1 cm) 

Cái 20

8 Khay chữ nhật Inox

- Chất liệu inox

- Kích thước: (30cm x 22cm x 2cm) (± 1 cm) 

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO, dùng trong y tế.

Cái 10

9 Khay chữ nhật Inox

- Chất liệu inox

- Kích thước: (30cm x 40cm x 2cm) (± 1 cm) 

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO, dùng trong y tế.

Cái 50

10
Ống Thủy Tinh (Đáy 

bằng)

Ống Thủy Tinh dùng trong xét nghiệm

'- Đường kính: 10mm

- Chiều dài: 100 mm

Cái 1.000

11
Pipet nhựa paster (sử 

dụng 1 lần)

Chất liệu: Nhựa  y tế  hoặc tương đương, mềm mại, có vạch chia 

từ 0.5ml, tiệt trùng bằng EO gas. Chiều dài khoảng 160mm, dung 

tích lấy mẫu 3ml. Sản phẩm sử dụng một lần.

 Cái 100

12

Giấy in nhiệt dùng 

cho máy đo chức 

năng hô hấp

Kích thước 110mm x 20m

Giấy in nhiệt dùng cho máy đo chức năng hô hấp
Cuộn 30

13
Men vi sinh xử lý 

nước thải bệnh viện

Xử lý các loại nước thải có đặc tính khó phân hủy, cải thiện 

nhanh chóng tình trạng sốc thải trong bệnh viện.
Kg 20
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STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
Đơn vị 

tính

Số 

lƣợng 

14 Nước cất 
* Đạt tiêu chuẩn nước cất 1 lần

Can ≤ 10 lít
Lít 2.000

15
Thẻ định danh vi 

khuẩn Gram âm 

* Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác 

nhau, để định danh các vi sinh vật Gram âm
Thẻ 80

16
Thẻ định danh vi 

khuẩn Gram dương

* Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác 

nhau,để định danh các vi sinh vật Gram dương
Thẻ 40

17
Thẻ kháng sinh đồ vi 

khuẩn Gram âm 

* Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm

Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, 

được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh.

Thẻ 80

18
Thẻ kháng sinh đồ vi 

khuẩn Gram dương

* Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương

Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, 

được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh.

Thẻ 40

19

Mặt nạ dùng cho 

máy thở không xâm 

lấn

- Mặt nạ lớp đệm kép được làm bằng chất liệu bằng Silicon 

- Có van chống ngạt đảm bảo an toàn khi các luồng khí ngưng 

hoặc bị chặn

- Ống khủy xoay đa chiều cung cấp vị trí ống linh hoạt

- Size S, M, L

Cái 5

20
Viên khử lý nước 

thải Chlorin

Thành phần: Trichloroisocyanuric Acid (C3Cl3N3O3) 90%

Xử lý nước thải, diệt khuẩn rong rêu trong nước

Dạng viên 200g/viên.Viên được đóng trong thùng thùng 25kg 

hoặc thùng 50kg, bảo quản chắc chắn

Kg 200

21
Ghế tập cơ tứ đầu 

đùi

Kích thước 3 chiều lần lượt là: (121 × 117 × 119)cm (+/- sai số 

5%)

Chiều cao ghế ngồi: 67cm (+/- sai số 5%)

Độ rộng tay vịn: 81cm (+/- sai số 5%)

Chất liệu: bộ khung được làm từ thép không gỉ sơn mạ tĩnh điện, 

đệm mút bọc da PU

Phạm vi điều chỉnh cột co duỗi: 0-15cm (+/- sai số 5%)

Phạm vi điều chỉnh miếng đệm lót cẳng chân: 0-47cm (+/- sai số 

5%)

Phạm vi điều chỉnh của tay cầm trở lực: 0-28cm (+/- sai số 5%)

Trọng tải của ghế ngồi: 135kg

Trọng tải tựa lưng: 70kg

Trọng lượng của trở lực: 1.8kg mỗi bên (5 khối/bên)

Tựa lưng có thể điều chỉnh sang tư thế giường nằm.

Cái 1
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STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
Đơn vị 

tính

Số 

lƣợng 

22
Thang tường gắn 

tường

Chất liệu: Gỗ sơn PU

Kích thước: Rộng 100 x  cao 220 cm (+/- sai số 5%).

Tập đu kéo dãn cột sống, tập gia tăng tầm hoạt động khớp vai, 

khớp khuỷu tay, khớp cổ tay, tập khớp hông, khớp gối, khớp cổ 

chân…

Cái 1

23
Phế dung kế tập thở 

3 bóng

- Dụng cụ tập thở 3 bóng giúp khuyến khích người lớn / trẻ em 

tập luyện phổi.

- Bộ phế dung kế có 3 bóng với 3 màu trắng, vàng, đỏ giúp xác 

định mức độ hít vào khi tập.

* Các thông số của sản phẩm:

- Tốc độ dòng khí hỗ trợ tập từ 600cc/giây 900cc/giây, 

1200cc/giây

- Có lọc không khí.

- Ống nối linh hoạt, uốn cong được.

- Đầu ngậm miệng có thể vệ sinh dễ dàng.

Dung tích không khí hít vào: 1200ml

Ngăn chia: 600 - 900 - 1200ml

 Cái 5

24 Phế dung kế tập thở

Dung tích buồng khí hít vào: 5000ml.

Vạch chia được in cả 2 hướng, giúp dễ dàng quan sát.

Đánh dấu vị trí dung tích tập, giúp đặt mục tiêu dễ dàng hơn.

Ống ngậm để tập hít thở có thể uốn cong.

Ống dẫn khí dẻo, linh hoạt, có khe để gắn cố định

Dễ dàn làm sạch ống ngậm miệng.

Cái 5

25
Giường bệnh nhân 2 

tay quay

Kích thước tổng thể: 2050 x 900 x 500 mm (±5°)

 • Góc đầu giường: 0° ~ 85° (±5°)

 • Góc chân giường: 0° ~ 45° (±5°)

 • Chức năng:

 • Nâng đầu giường

 • Nâng chân giường

 • Cơ cấu điều chỉnh: 2 tay quay tiện lợi

 • Bánh xe: 4 bánh có khóa an toàn (đường kính 12,5 cm)

 • Thành chắn: 2 bên, làm bằng hợp kim nhôm, có thể gập gọn

 • Khung giường: Thép sơn tĩnh điện, chắc chắn, bền bỉ

 • Trọng lượng tịnh: Khoảng 80 kg

 • Tải trọng tối đa: 200 kg

Phụ kiện kèm theo:

 • 01 cây truyền dịch

 • 01 nệm giường

Cái 1

26
Thiết bị kéo giãn 

tăng lực cơ chân-tay

Chất liệu: thép chống gỉ

Chiều cao 39.5cm, chiều ngang 53,5 cm, chiều dài của đế 37cm

Tải trọng tối đa: khoảng 75kg

Cái 5

27
Kìm tập tăng lực cơ 

tay

Kích thước nhỏ gọn (15 x 12 x 2.2)cm sẽ phù hợp với mọi bàn 

tay.

Lò xo kim loại chắc chắn

Tay cầm bằng cao su chống trơn trượt

Cái 5
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STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
Đơn vị 

tính

Số 

lƣợng 

28
Bộ khung ròng rọc 

tập kéo tay

- Thép sơn tĩnh điện, dây dù, tay cầm nhựa.

- Sản phẩm gồm: Khung kéo được gắn vào tường, 2 ròng rọc, 2 

tay cầm, dây dù.

- Tập kéo trợ giúp tay, tập vận động cơ khớp 2 tay.  

Cái 1

29 Gậy tập 
Chiều dài từ 1 - 1,2m

Gậy tập có nút, hai đầu bọc cao su
Cái 10

30 Tạ tập tay 3kg

Chất liệu cát + xi măng, ở bên ngoài bọc nhựa cứng và phần tay 

cầm thiết kế vừa vặn, giúp cầm nắm dễ dàng khi sử dụng tập 

luyện. 

Ở 2 đầu của mỗi quả tạ có ghi rõ trọng lượng tạ, giúp người tập 

không bị nhầm lẫn trọng lượng khi chọn tạ để tập.

Đôi 2

31 Tạ tập tay 2kg

Chất liệu cát + xi măng, ở bên ngoài bọc nhựa cứng và phần tay 

cầm thiết kế vừa vặn, giúp cầm nắm dễ dàng khi sử dụng tập 

luyện. 

Ở 2 đầu của mỗi quả tạ có ghi rõ trọng lượng tạ, giúp người tập 

không bị nhầm lẫn trọng lượng khi chọn tạ để tập.

Đôi 2

32 Tạ tập tay 1kg

Chất liệu cát + xi măng, ở bên ngoài bọc nhựa cứng và phần tay 

cầm thiết kế vừa vặn, giúp cầm nắm dễ dàng khi sử dụng tập 

luyện. 

Ở 2 đầu của mỗi quả tạ có ghi rõ trọng lượng tạ, giúp người tập 

không bị nhầm lẫn trọng lượng khi chọn tạ để tập.

Đôi 2

Danh mục gồm 32 mặt hàng
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